BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản của:
A. Triết học Mác-Lênin
B. Kinh tế học
C. Tâm lý học
D. Vật lý học

2. Mâu thuẫn trong triết học Mác-Lênin được hiểu là:
A. Sự đối lập giữa các yếu tố trong sự vật, hiện tượng
B. Sự hòa hợp giữa các yếu tố trong sự vật, hiện tượng
C. Sự trùng hợp của các yếu tố trong sự vật
D. Sự tồn tại ổn định của sự vật và hiện tượng

3. Mâu thuẫn trong một sự vật, hiện tượng là:
A. Sự bất đồng giữa các sự vật khác nhau
B. Sự tương hợp của các yếu tố khác nhau
C. Sự đối lập, không đồng nhất giữa các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng
D. Sự ổn định trong sự vật, hiện tượng

4. Mâu thuẫn có mặt ở:
A. Chỉ trong các sự vật và hiện tượng đơn giản
B. Chỉ trong các sự vật và hiện tượng phức tạp
C. Tất cả các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên và xã hội
D. Chỉ trong các sự vật do con người tạo ra

5. Theo quy luật mâu thuẫn, sự phát triển của sự vật và hiện tượng là kết quả 
của:
A. Sự hòa hợp giữa các yếu tố trong sự vật
B. Sự xung đột và đấu tranh giữa các yếu tố đối lập trong sự vật
C. Sự ổn định của các yếu tố trong sự vật
D. Sự đồng nhất tuyệt đối của các yếu tố trong sự vật

6. Quy luật mâu thuẫn có vai trò trong việc:
A. Làm ổn định sự vật, hiện tượng
B. Giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội
C. Thúc đẩy sự phát triển của sự vật, hiện tượng
D. Đảm bảo sự tồn tại lâu dài của sự vật, hiện tượng

7. Mâu thuẫn trong triết học Mác-Lênin có thể có:
A. Một chiều
B. Hai chiều
C. Ba chiều
D. Nhiều chiều

8. Các yếu tố đối lập trong một mâu thuẫn có thể:
A. Tồn tại độc lập và không có ảnh hưởng qua lại
B. Đối kháng và tương phản nhau
C. Không có sự thay đổi qua thời gian
D. Hòa hợp hoàn toàn và không có sự xung đột

9. Mâu thuẫn tồn tại trong sự vật và hiện tượng khi:
A. Các yếu tố trong sự vật hoàn toàn giống nhau
B. Các yếu tố trong sự vật có sự đối lập, không đồng nhất
C. Sự vật không có bất kỳ sự thay đổi nào
D. Tất cả các yếu tố trong sự vật đều ổn định

10. Một trong những đặc điểm của mâu thuẫn là:
A. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong những sự vật, hiện tượng chưa phát triển
B. Mâu thuẫn không thể thay đổi theo thời gian
C. Mâu thuẫn có thể giải quyết bằng cách loại bỏ một trong các yếu tố đối lập
D. Mâu thuẫn có thể phát triển và thay đổi theo thời gian

11. Mâu thuẫn trong tự nhiên và xã hội có thể được giải quyết bằng:
A. Cách thức ngừng hoạt động của yếu tố đối lập
B. Quá trình thay đổi, điều chỉnh và phát triển
C. Duy trì sự ổn định tuyệt đối giữa các yếu tố
D. Phủ nhận mọi yếu tố đối lập

12. Câu nào sau đây phản ánh đúng bản chất của mâu thuẫn?
A. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong các sự vật, hiện tượng đơn giản
B. Mâu thuẫn không có tác động đến sự phát triển của sự vật
C. Mâu thuẫn là nguyên nhân trực tiếp của sự phát triển
D. Mâu thuẫn không có vai trò quan trọng trong sự phát triển của sự vật

13. Mâu thuẫn trong một sự vật, hiện tượng có thể:
A. Không bao giờ giải quyết được
B. Chỉ có thể giải quyết bằng cách loại bỏ một yếu tố đối lập
C. Có thể giải quyết và tạo ra sự phát triển mới
D. Luôn tạo ra sự diệt vong của sự vật

14. Mâu thuẫn có thể được giải quyết thông qua:
A. Sự hòa hợp tuyệt đối giữa các yếu tố trong sự vật
B. Sự thay đổi, phát triển và điều chỉnh các yếu tố đối lập
C. Việc loại bỏ một yếu tố đối lập và giữ lại yếu tố còn lại
D. Sự ổn định tuyệt đối trong sự vật, hiện tượng

15. Mâu thuẫn trong xã hội có thể dẫn đến:
A. Sự tê liệt của xã hội
B. Sự phát triển xã hội thông qua việc giải quyết mâu thuẫn
C. Sự ổn định lâu dài mà không có thay đổi
D. Sự suy thoái của xã hội

16. Mâu thuẫn nào có thể xuất hiện trong xã hội?
A. Mâu thuẫn giữa các lợi ích của các tầng lớp trong xã hội
B. Mâu thuẫn giữa các quốc gia có cùng lợi ích
C. Mâu thuẫn không tồn tại trong xã hội
D. Mâu thuẫn giữa các hiện tượng tự nhiên và xã hội

17. Mâu thuẫn là nguồn gốc của:
A. Sự bảo toàn các sự vật, hiện tượng
B. Sự ổn định trong tự nhiên và xã hội
C. Sự thay đổi và phát triển trong sự vật, hiện tượng
D. Sự đồng nhất tuyệt đối giữa các yếu tố

18. Mâu thuẫn có thể được giải quyết trong một sự vật thông qua:
A. Sự ổn định tuyệt đối của các yếu tố đối lập
B. Sự điều chỉnh và phát triển của các yếu tố đối lập
C. Việc tiêu diệt một yếu tố trong mâu thuẫn
D. Việc không thay đổi các yếu tố trong sự vật

19. Mâu thuẫn trong sự vật có thể tồn tại dưới các hình thức nào?
A. Mâu thuẫn nội tại và mâu thuẫn ngoại tại
B. Mâu thuẫn tĩnh và mâu thuẫn động
C. Mâu thuẫn phát sinh và mâu thuẫn đã được giải quyết
D. Tất cả các hình thức trên đều đúng

20. Quy luật mâu thuẫn giải thích sự phát triển của sự vật và hiện tượng thông qua:
A. Việc loại bỏ các yếu tố đối lập trong sự vật
B. Sự phát triển của sự vật từ việc giải quyết các mâu thuẫn
C. Sự đồng nhất tuyệt đối của các yếu tố trong sự vật
D. Việc giữ ổn định các yếu tố trong sự vật

21. Mâu thuẫn trong xã hội có thể dẫn đến:
A. Sự phá vỡ xã hội
B. Sự thay đổi về cơ cấu xã hội và sự phát triển mới
C. Sự suy thoái và diệt vong của xã hội
D. Sự ổn định trong xã hội mà không có thay đổi

22. Mâu thuẫn trong sự vật có thể giải quyết theo cách:
A. Bằng sự thay đổi về lượng và chất
B. Để các yếu tố đối lập tồn tại mà không thay đổi
C. Loại bỏ một yếu tố đối lập
D. Duy trì sự đối lập mà không có sự thay đổi
23. Sự phát triển của xã hội, khoa học, công nghệ là kết quả của:
A. Sự ổn định và không có mâu thuẫn
B. Mâu thuẫn giữa các yếu tố trong xã hội và khoa học
C. Việc duy trì trạng thái cũ không thay đổi
D. Sự đồng nhất tuyệt đối của các yếu tố trong xã hội

24. Quy luật mâu thuẫn có tác động trực tiếp đến:
A. Sự thay đổi và phát triển của sự vật, hiện tượng
B. Sự duy trì trạng thái cố định của sự vật
C. Sự ổn định vĩnh viễn của sự vật
D. Sự tiêu diệt tất cả các yếu tố đối lập

25. Mâu thuẫn trong một sự vật có thể dẫn đến:
A. Sự tồn tại vĩnh cửu mà không thay đổi
B. Sự thay đổi và phát triển của sự vật qua các giai đoạn
C. Sự diệt vong của sự vật
D. Sự phá hủy hoàn toàn sự vật

26. Mâu thuẫn trong xã hội chủ yếu xuất phát từ:
A. Sự đối kháng lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp
B. Sự đồng thuận giữa các nhóm lợi ích trong xã hội
C. Sự ổn định về chính trị và kinh tế
D. Sự thay đổi từ ngoài xã hội vào

27. Mâu thuẫn trong một hiện tượng tự nhiên có thể giải quyết thông qua:
A. Sự thay đổi về chất trong sự vật
B. Sự đồng nhất tuyệt đối của các yếu tố
C. Sự ổn định hoàn toàn của các yếu tố trong sự vật
D. Việc không thay đổi bất kỳ yếu tố nào

28. Quy luật mâu thuẫn trong lịch sử phát triển xã hội giải thích:
A. Sự phát triển không thay đổi trong xã hội
B. Sự phát triển thông qua giải quyết mâu thuẫn giữa các giai cấp
C. Sự đồng nhất giữa các giai cấp xã hội
D. Sự trì trệ trong xã hội

29. Mâu thuẫn trong một sự vật có thể làm tăng cường:
A. Tính ổn định của sự vật
B. Sự thay đổi và phát triển của sự vật
C. Sự cứng nhắc của sự vật
D. Sự trì trệ trong sự vật

30. Mâu thuẫn trong tự nhiên, xã hội và tư duy luôn dẫn đến:
A. Sự phát triển và thay đổi của sự vật, hiện tượng
B. Sự ổn định tuyệt đối và không có thay đổi
C. Sự phân hóa và xung đột trong xã hội
D. Sự ngừng phát triển của sự vật
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